CHUYỂN ĐỔI MÃ SỐ VÙNG TRỒNG, MÃ SỐ CƠ SỞ ĐÓNG GÓI THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/2026/NĐ-CP – NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU NÔNG SẢN
Thực hiện Nghị định số 38/2026/NĐ-CP ngày 24/01/2026 của Chính phủ quy định về nhập khẩu cây mang theo bầu đất và mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói; Công văn số 983/TTTV-HTQT ngày 23/3/2026 của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về việc triển khai thực hiện Nghị định số 38/2026/NĐ-CP; Công văn số 4547/BNNMT-TTTV ngày 08/5/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc thống nhất một số nội dung triển khai thực hiện Nghị định số 38/2026/NĐ-CP, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai việc chuyển đổi mã số vùng trồng (MSVT) và mã số cơ sở đóng gói (CSĐG) trên địa bàn tỉnh.
[bookmark: _GoBack]Đến ngày 17/7/2026, toàn tỉnh đã hoàn thành chuyển đổi 75 mã số vùng trồng và 02 mã số cơ sở đóng gói, đạt 100% kế hoạch (có Phụ lục kèm theo).
Việc chuyển đổi mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được thực hiện nhằm thống nhất công tác quản lý theo quy định mới của Chính phủ, chuẩn hóa dữ liệu vùng sản xuất và cơ sở đóng gói, nâng cao hiệu quả truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và xuất khẩu. Đây cũng là cơ sở quan trọng để tăng cường quản lý chất lượng nông sản, kiểm soát sinh vật gây hại, an toàn thực phẩm và đáp ứng các yêu cầu kiểm dịch thực vật của nước nhập khẩu.
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã hướng dẫn các địa phương rà soát, đối chiếu thông tin các mã số đã được cấp; hỗ trợ chủ thể hoàn thiện hồ sơ, cập nhật dữ liệu và thực hiện chuyển đổi mã số theo đúng quy định. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của Nghị định số 38/2026/NĐ-CP để các tổ chức, cá nhân nắm bắt và thực hiện thống nhất.
Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các xã, phường, các hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở đóng gói và người dân tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trong việc cung cấp đầy đủ thông tin, duy trì các điều kiện của vùng trồng và cơ sở đóng gói, thực hiện nghiêm các quy trình sản xuất an toàn, ghi chép nhật ký sản xuất, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định và sẵn sàng phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan chuyên môn.
Việc chuyển đổi mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói không chỉ là yêu cầu bắt buộc theo quy định của pháp luật mà còn góp phần nâng cao giá trị nông sản Quảng Trị, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, mở rộng thị trường tiêu thụ và thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp hiện đại, bền vững.
							Diệu Linh
					Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật





Phu lục 
DANH SÁCH VÙNG TRỒNG, CƠ SỞ ĐÓNG GÓI CHUYỂN ĐỔI MÃ SỐ THEO
QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/2026/NĐ-CP
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	1
	HTX KDDVNNTH Đại Hào
	Dai Hao cooperative
	Thôn Đại Hào, xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị
	Dai Hao village, Trieu Binh commune, Quang Tri province
	Nguyễn Phong
	0946318246
	nguyenloan698@gmail.com
	LUA001
	117
	12,6
	74
	VN-45-469-19645-1-22
	44-PUC-LUA001-00001
	
	
	X
	
	

	2
	HTX SXKD DVTH NN Lệ Xuyên
	Le Xuyen cooperative
	Thôn Lệ Xuyên, xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị
	Le Xuyen village, Nam Cua Viet commune, Quang Tri province
	Nguyễn Bá Quốc
	0941175452
	trandong085@gmail.com
	LUA001
	65
	10
	70
	VN-45-469-19639-2-22
	44-PUC-LUA001-00002
	
	
	
	X
	

	3
	HTX SXDVNN Lam Thủy
	Lam Thuy cooperative
	Thôn Lam Thủy, xã Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị
	Lam Thuy village, Vinh Dinh commune, Quang Tri province
	Nguyễn Đăng Hòa
	0944780525
	chauloan0285@gmail.com
	LUA001
	57
	20
	20
	VN-45-470-19699-1-23
	44-PUC-LUA001-00003
	
	X
	
	
	

	4
	HTX NN Phước Lễ
	Phuoc Le cooperative
	Thôn Nam Phước, xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị
	Nam Phuoc village, Nam Cua Viet commune, Quang Tri province
	Dương Hoan
	0942046036
	nhantptpqt@gmail.com
	LUA001
	30
	10
	58
	VN-45-469-19633-3-23
	44-PUC-LUA001-00004
	
	
	X
	
	

	5
	HTX NN Cam An
	Cam An cooperative
	Thôn An Thạch, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị
	An Thach village, Hieu Giang commune, Quang Tri province
	Hoàng Văn Châu
	0911788777
	phamtue09@gmail.com
	LUA001
	55
	10
	60
	VN-45-468-19603-5-23
	44-PUC-LUA001-00005
	
	X
	
	
	

	6
	Nhóm nông dân sản xuất lúa
	Rice Growers' Group
	Thôn Tân Định, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị
	Tan Dinh village, Ba Don Ward, Quang Tri Province
	Phạm Tân
	358230227
	tranhangubnd09@gmail.com
	LUA001
	38
	3,90
	46,8
	VN-44-458-19087-1-23
	44-PUC-LUA001-00006
	
	
	X
	
	

	7
	THT sản xuất nông nghiệp thôn 2
	Thon 2 cooperative
	Thôn 2, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị
	2 village, Bac Trach Commune, Quang Tri Province
	Phan Đình Linh
	905619056
	thtthon2bactrach@gmail.com
	LUA001
	76
	5,00
	29,5
	VN-44-455-19126-1-23
	44-PUC-LUA001-00007
	
	
	X
	
	

	8
	Hợp tác xã SXKHVLXD,DVNN Uyên Phong
	Uyen Phong cooperative
	Thôn Uyên Phong, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị
	Uyen Phong village, Tuyen Hóa Commune, Quang Tri Province
	Trần Ngọc Hải
	0979783936
	
	LUA001
	40
	5,00
	30
	VN-44-453-19000-1-23
	44-PUC-LUA001-00008
	
	X
	
	
	

	9
	HTX DVNN Thủy Đông
	Thuy Dong cooperative
	Thôn Cam Vũ 3, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị
	Cam Vu 3 village, Hieu Giang commune, Quang Tri province
	Nguyễn Văn Lục
	0985761404
	truongquangdungct@gmail.com
	LUA001
	25
	5
	50
	VN-45-468-19606-17-23
	44-PUC-LUA001-00009
	
	
	X
	
	

	10
	HTX DVNN Quang Hạ
	Quang Ha cooperative
	Thôn Vinh Quang Hạ, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
	Vinh Quang Ha village, Gio Linh commune, Quang Tri province
	Trần Văn Kinh
	0942596222
	hoangtuugl@gmail.com
	LUA001
	32
	10
	24
	VN-45-466-19552-18-23
	44-PUC-LUA001-00010
	
	X
	
	
	

	11
	Tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp xã Quảng Tân
	Quang Tan cooperative
	Thôn Tân Trường, xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị
	Tan truong village, Nam Ba Don Commune, Quang Tri Province
	Nguyễn Văn Khương
	0914883744
	hanhdiachinhquangtan@gmail.com
	LUA001
	24
	2,95
	20,65
	VN-44-458-19084-6-23
	44-PUC-LUA001-00011
	
	
	X
	
	

	12
	HTX SXKD DVNN Đại Phong
	Dai Phong cooperative
	Thôn Đại Phong, xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị
	Dai Phong village, Le Thuy Commune, Quang Tri Province
	Nguyễn Cao Thành
	0815886456
	htxdaiphong1@gmail.com
	LUA001
	
	1,43
	11,4
	VN-44-457-19267-8-23
	44-PUC-LUA001-00012
	
	X
	
	
	

	13
	HTX SXKD DVNN Thượng Phong
	Thuong Phong cooperative
	Thôn Thượng  Phong, xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị
	Thuong Phong village, Le Thuy Commune, Quang Tri Province
	Võ Văn Khinh
	0888521777
	htxdvnnthuongphong@gmail.com
	LUA001
	11
	1,75
	14
	VN-44-457-19267-9-23
	44-PUC-LUA001-00013
	
	X
	
	
	

	14
	HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Văn La
	Van La cooperative
	Thôn Văn La, xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị
	Van La  village, Quang Ninh Commune, Quang Tri Province
	Lê Trọng Dự
	0839820828
	tranhoaian130186@gmail.com
	LUA001
	44
	7,80
	47
	VN-44-456-19207-10-23
	44-PUC-LUA001-00014
	
	
	X
	
	

	15
	Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Cổ Cảng
	Co Cang cooperative
	Thôn Nam Sơn, xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị
	Nam Son  village, Tuyen Binh Commune, Quang Tri Province
	Chu Văn Tú
	0986976609
	hathanhqb88@gmail.com
	LUA001
	49
	4,87
	31,17
	VN-44-453-18994-22-23
	44-PUC-LUA001-00015
	
	X
	
	
	

	16
	HTX DVTH Như Lệ
	Nhu Le cooperative
	Thôn Như Lệ, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị
	Nhu Le village, Quang Tri town, Quang Tri province
	Đinh Ngọc Hoàng
	0982005468
	nguyenxuanhienqt@gmail.com
	LUA001
	2
	10
	10
	VN-45-462-19705-6-24
	44-PUC-LUA001-00016
	
	X
	
	
	

	17
	HTX NN Triệu Thuận
	Trieu Thuan cooperative
	Thôn Dương Lệ Đông, xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị
	Duong Le Dong village, Trieu Binh commune, Quang Tri province
	Lê Văn Biểu
	0886571070
	doanquangthang0591@gmail.com
	LUA001
	70
	15
	6000
	VN-45-469-19642-8-24
	44-PUC-LUA001-00017
	
	
	X
	
	

	18
	THTx sản xuất nông nghiệp Tiên Tiến
	Tien Tien cooperative
	Thôn Tiền Phong, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị
	Tiền Phong  village, Bắc Trạch Commune, Quang Tri Province
	Lưu Thanh Hải
	912699759
	tohoptactientien@gmail.com
	LUA001
	50
	5,00
	30
	VN-44-455-19132-25-24
	44-PUC-LUA001-00018
	
	
	X
	
	

	19
	THT trồng lúa Đại Trạch
	Dai Trach cooperative
	Thôn Phương Hạ, xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị
	Phương Ha  village, Hoan Lao Commune, Quang Tri Province
	Phan Thị Lý
	0941377067
	tcttmvtopfa@gmail.com
	LUA001
	47
	10,00
	140
	VN-44-455-19186-26-24
	44-PUC-LUA001-00019
	
	
	X
	
	

	20
	Hợp tác xã SXKD DVNN Tuy Lộc
	Tuy Loc cooperative
	Thôn Tuy Lộc, xã lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị
	Tuy Loc  village, Le Thuy Commune, Quang Tri Province
	Đặng Ngọc Thắng
	0941371219
	htxtuyloc123@gmail.com
	LUA001
	9
	2,80
	28
	VN-44-457-19279-27-24
	44-PUC-LUA001-00020
	
	X
	
	
	

	21
	Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và kinh doanh tổng hợp Phong Sơn
	Phong Son cooperative
	Thôn Tiên Sơn, xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị
	Tien Son village,  Nam Ba Don Ward, Quang Tri Province
	Đoàn Thanh Lâm
	0914790554
	tuantranducts@gmail.com
	LUA001
	70
	25,00
	300
	VN-44-458-19069-29-24
	44-PUC-LUA001-00021
	
	
	X
	
	

	22
	HTX Sản xuất và chế biến nông sản sạch Quảng Hòa
	Quang Hoa cooperative
	Thôn Vĩnh Phú, xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị
	Vinh Phu  village, Nam Gianh Commune, Quang Tri Province
	Nguyễn Thanh Hương
	0935187113
	thanhhuonghtxquanghoa@gmail.com
	LUA001
	1
	2,32
	35
	VN-44-458-19105-30-24
	44-PUC-LUA001-00022
	
	X
	
	
	

	23
	HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Vĩnh Trung
	Vinh trung cooperative
	Thôn Vĩnh Tuy 3, xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị
	Vinh Tuy 3  village, Quang Ninh Commune, Quang Tri Province
	Đỗ Văn Nam
	0949321655
	ducphung.ubndvn@gmail.com
	LUA001
	117
	20,00
	240
	VN-44-456-19210-31-24
	44-PUC-LUA001-00023
	
	
	X
	
	

	24
	HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Vạn Phúc
	Van Phuc cooperative
	Thôn Tây, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị
	Tay  village, Truong Ninh Commune, Quang Tri Province
	Ngô Đình Thành
	0795032183
	thanhvanphuc1983@gmail.com
	LUA001
	56
	10,00
	120
	VN-44-456-19243-32-24
	44-PUC-LUA001-00024
	
	
	X
	
	

	25
	Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp Phú Trịch
	Phu Trich cooperative
	Thôn Phú Trịch, xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị
	Phu Trich village, Nam Gianh Commune, Quang Tri Province
	Phạm Thanh Tâm
	0935390784
	huongnnbd@gmail.com
	LUA001
	33
	5,00
	65
	VN-44-458-19093-33-24
	44-PUC-LUA001-00025
	
	
	X
	
	

	26
	Tổ hợp tác SXNN Thành Công
	Thanh Cong cooperative
	Thôn Bàu 3, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị
	Bau 3 Hamlet, Tuyen Hoa Commune, Quang Tri Province
	Nguyễn Thanh Bình
	0366124463
	binhbau3ththqb@gmail.com
	LUA001
	50
	5,75
	34,5
	VN-44-453-18997-36-24
	44-PUC-LUA001-00026
	
	
	X
	
	

	27
	HTXKDDVTH An Lợi
	An Loi cooperative
	Thôn An Lợi, xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị
	An Loi village, Trieu Binh commune, Quang Tri province
	Phan Thanh Hiền
	0915767374
	tamphe78@gmail.com
	LUA001
	52
	10
	36
	VN-45-469-19636-1-25
	44-PUC-LUA001-00027
	
	X
	
	
	

	28
	HTX SXKD DVTHNN Bích La
	Bich La cooperative
	Thôn Bích La Đông, xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	Bich La Dong village, Trieu Phong commune, Quang Tri province
	Lê Mậu Hoài
	0918972237
	htxbichla@gmail.com
	LUA001
	75
	10
	65
	VN-45-469-19678-2-25
	44-PUC-LUA001-00028
	
	X
	
	
	

	29
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Đông Thành
	Đong Thanh cooperative
	Thôn Đông Thành, xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị
	Dong Thanh village, Le Thuy Commune, Quang Tri Province
	Hoàng Văn Dũng
	0935596763
	hoangdung6368@gmail.com
	LUA001
	23
	2,64
	23,75
	VN-44-457-19285-38-25
	44-PUC-LUA001-00029
	
	X
	
	
	

	30
	Nhóm hộ sản xuất lúa xã Phong Hoá
	Phong Hoa Rice Growers' Group
	Thôn Cao Trạch, xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị
	Cao Trach village, Tuyen Binh Commune, Quang Tri Province
	Nguyễn Thanh Tịnh
	0815159137
	nguyenhoangcamvi@gmail.com
	LUA001
	21
	1,10
	11,43
	VN-44-453-18991-39-25
	44-PUC-LUA001-00030
	
	X
	
	
	

	31
	Hợp tác xã SXKDNN và DVTH xã Đức Hoá
	Duc Hoa cooperative
	Thôn Đức Phú 4, xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị
	Duc Phu 4 village, Tuyen Phu Commune, Quang Tri Province
	Phạm Ngọc Hoàng
	0880898345
	phamngochoang.dh88@gmail.com
	LUA001
	41
	2,96
	36
	VN-44-453-18988-40-25
	44-PUC-LUA001-00031
	
	X
	
	
	

	32
	Nhóm hộ sản xuất lúa xã Thạch Hoá
	Thach Hoa Rice Growers' Group
	Thôn 1 Thiết Sơn, xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị
	1 Thiet Son village, Tuyen Phu Commune, Quang Tri Province
	Hồ Duy Tuất
	0395609199
	nhcv.pht@gmail.com
	LUA001
	38
	1,88
	19,55
	VN-44-453-18985-41-25
	44-PUC-LUA001-00032
	
	X
	
	
	

	33
	Hợp tác xã Nông nghiệp và Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Xuân Sơn
	Xuan son cooperative
	Thôn Xuân Sơn, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị
	Xuan Son village, Tuyen Hoa Commune, Quang Tri Province
	Bùi Anh Tuấn
	0989360141
	bui.anhtuanls89@gmail.com
	LUA001
	10
	2,10
	11,1
	VN-44-453-19006-42-25
	44-PUC-LUA001-00033
	
	X
	
	
	

	34
	HTX Nông nghiệp Phước Thị
	Phuoc Thi cooperative
	Thôn Phước Thị, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
	Phuoc Thi village, Gio Linh commune, Quang Tri province
	Nguyễn Giang
	0369203394
	
	LUA001
	52
	25
	890
	RD.QTOR-0001
	44-PUC-LUA001-00034-CZE
	CZE
	X
	
	
	

	35
	HTX Nông nghiệp Long Hưng
	
	Thôn Long Hưng, xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
	Long Hung village, Hai Lang commune, Quang Tri province
	Trần Kim Phương
	0943125335
	
	LUA001
	5
	12
	150
	RD.QTOR-0002
	44-PUC-LUA001-00035-CZE
	CZE
	X
	
	
	

	36
	Tổ hợp tác Quật Xá
	Quat Xa co-operative
	Thôn Quật Xá, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
	Quat Xa village, Cam Lo commune, Quang Tri province
	Nguyễn Thị Hậu
	0918971560
	nthihau88@gmail.com
	LAC001
	45
	5
	15
	VN-45-468-19612-3-23
	44-PUC-LAC001-00036
	
	
	
	X
	

	37
	HTX NN Cổ Mỹ
	Co My agricutural co-operative
	Thôn Cổ Mỹ, xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị
	Co My village, Cua Tung commune, , Quang Tri province
	Lê Chẩn
	0915663119
	phannguyen861@gmail.com
	DX0001
	200
	30
	30
	VN-45-464-19423-3-22
	44-PUC-DX0001-00001
	
	X
	
	
	

	38
	HTX sản xuất và chế biến khoai gieo Hải Ninh
	Hai Ninh cooperative
	Thôn Tân Định, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị
	Tan Dinh village, Ninh Chau Commune, Quang Tri Province
	Hoàng Thị Liểu
	0345859497
	htxhaininhqb@gmail.com
	KL0001
	34
	4,00
	160
	VN-44-456-19216-37-25
	44-PUC-KL0001-00001
	
	
	X
	
	

	39
	HTX SXKD hồ tiêu Vĩnh Linh
	Vinh Linh pepper production and business cooperative
	Xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị
	Cua Tung commune, Quang Tri province
	Lê Tấn Tửu
	0983633067
	minhvk9039@gmail.com
	HOTIEU
	25
	7,5
	18,75
	VN-45-464-19363-2-22
	44-PUC-HOTIEU-00001
	
	
	
	X
	

	40
	HTX nông sản xanh Vĩnh Hòa
	Vinh Hoa cooperative
	Thôn Hòa Bình, xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị
	Hoa Binh village, Vinh Hoang commune, Quang Tri province
	Trần Văn Hưng
	0834512985
	hoindvinhhoa@gmail.com
	HOTIEU
	35
	6,4
	35
	VN-45-464-19396-16-23
	44-PUC-HOTIEU-00002
	
	X
	
	
	

	41
	Hợp tác xã sản xuất, thương mại, dịch vụ Ông Voi
	Ong voi cooperative
	Thôn An Nha, xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị
	An Nha village, Con Tien commune, Quang Tri province
	Lâm Công Phi
	0976206922
	dinhthangk286@gmail.com
	HOTIEU
	199
	57,47
	140
	VN-45-466-19522-2-24
	44-PUC-HOTIEU-00003
	
	X
	
	
	

	42
	HTX SXKD hồ tiêu Vĩnh Linh
	Vinh Linh pepper production and business cooperative
	Thôn Hòa Bình, xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị
	Hoa Binh village, Cua Tung commune, Quang Tri province
	Lê Tấn Tửu
	0983633067
	minhvk9039@gmail.com
	HOTIEU
	24
	3,6977
	11,5
	VN-45-464-19408-4-24
	44-PUC-HOTIEU-00004
	
	
	
	X
	

	43
	HTX NN Cam Chính
	Cam Chinh cooperative
	Thôn Mai Lộc 2, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
	Mai Loc 2 village, Cam Lo commune, Quang Tri province
	Phan Xuân Thanh
	0943694575
	htxnncamchinh2022@gmail.com
	HT0002
	20
	1,5
	4,5
	VN-45-468-19618-1-22
	44-PUC-HT0002
-00001
	
	X
	
	
	

	44
	HTX SX vật liệu xây dựng và khai thác cát sạn Như Lệ
	Nhu Le construction materials production and sand-gravel mining cooperative
	Thôn Như Lệ, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị
	Nhu Le village, Quang Tri town, Quang Tri province
	Đinh Ngọc Thường
	0942689045
	vanphonght2012@gmail.com
	HT0002
	20
	2
	5
	VN-45-462-19705-6-24
	44-PUC-HT0002
-00002
	
	
	
	X
	

	45
	HTX sản xuất, chế biến, KDDV nông sản Thuần Việt
	Thuan Viet cooperative
	Thôn Diên Khánh, xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị
	Dien Khanh village, My Thuy commune, Quang Tri province
	Nguyễn Thị Huyền
	0979243344
	nongsanthuanviet89@gmail.com
	HT0002
	10
	5
	260
	VN-45-470-19711-9-24
	44-PUC-HT0002
-00003
	X
	
	
	
	

	46
	HTX KD và DVNS Tây Vĩnh Thủy
	Tay Vinh Thuy cooperative
	Thôn Tân Thủy, xã Vĩnh Thủy, tỉnh Quảng Trị
	Tan Thuy village, Vinh Thuy commune, Quang Tri province
	Nguyễn Quang Hạnh
	0906471345
	lethenghia1994@gmail.com
	TLRT01
	24
	5
	90
	VN-45-464-19402-3-23
	44-PUC-TLRT01-00001
	
	
	
	X
	

	47
	HTX SCKĐVTH Long Quang
	Long Quang cooperative
	Thôn Long Quang, xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị
	Long Quang village, Nam Cua Viet commune, Quang Tri province
	Phan Hạng
	0349467146
	trandong085@gmail.com
	DUAHAU
	56
	5
	190
	VN-45-469-19639-5-24
	44-PUC-DUAHAU-00001
	
	
	
	X
	

	48
	THT trồng cây ăn quả có múi Đại An
	Dai An citrus fruit cooperative
	Thôn Đại An Khê, xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
	Dai An Khe village, Hai Lang commune, Quang Tri province
	Lê Xuân Thu
	0985408778
	thanhbach16@gmail.com
	BUOI01
	3
	2
	25
	VN-45-470-19708-1-24
	44-PUC-BUOI01-00001
	
	
	X
	
	

	49
	Hộ kinh doanh Nguyễn Đình Lễ
	Nguyen Dinh Le household business
	Xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị
	Ai Tu commune, Quang Tri province
	Nguyễn Đình Lễ
	0905969678
	lengoclan28041983@gmail.com
	BUOI01
	1
	4,6
	60
	VN-45-469-19669-3-25
	44-PUC-BUOI01-00002
	
	
	
	X
	

	50
	THT trồng cây ăn quả có múi Đại An
	Dai An citrus fruit cooperative
	Thôn Đại An Khê, xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
	Dai An Khe village, Hai Lang commune, Quang Tri province
	Lê Xuân Thu
	0985408777
	thanhbach16@gmail.com
	CAM001
	3
	7,5
	55
	VN-45-470-19708-1-24
	44-PUC-CAM001-00001
	
	X
	
	
	

	51
	Công ty TNHH My Anh
	My Anh company limited
	Thôn Tà Đủ, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị
	Ta Du village, Khe Sanh commune, Quang Tri province
	Huỳnh Văn Trí
	0931944789
	myanhkhesanh@gmail.com
	MACCA1
	0
	250
	1500
	VN-45-465-19450-7-24
	44-PUC-MACCA1-00001
	
	X
	
	
	

	52
	Công ty TNHH My Anh
	My Anh company limited
	Thôn Tà Đủ, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị
	Ta Du village, Khe Sanh commune, Quang Tri province
	Huỳnh Văn Trí
	0931944790
	myanhkhesanh@gmail.com
	MIT001
	0
	50
	600
	VN-45-465-19450-7-24
	44-PUC-MIT001-00001
	
	X
	
	
	

	53
	Xi Núc
	Xi Nuc
	Thôn Xi Núc, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị
	Xi Nuc village, Lao Bao commune, Quang Tri province
	Nguyễn Triệu chung
	0917070357
	
	CHUOI1
	120
	518,4
	7.440
	VN-QTOR-002
	44-PUC-CHUOI1-00001-CHN
	CHN
	X
	
	
	

	54
	Ka Tăng
	Ka Tang
	Thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị
	Ka Tang village, Lao Bao commune, Quang Tri province
	Trần Ngọc Phú
	0369554555
	
	CHUOI1
	152
	126,5
	300
	VN-QTOR-004
	44-PUC-CHUOI1-00002-CHN
	CHN
	X
	
	
	

	55
	Xy
	Xy
	Thôn Troan Thượng, Xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị
	Troan Thuong village, A Dơi commune, Quang Tri province
	Hồ Bẹt Ma
	0365685834
	
	CHUOI1
	40
	31
	476
	VN-QTOR-0010
	44-PUC-CHUOI1-00003-CHN
	CHN
	X
	
	
	

	56
	Cổ Thành
	Co Thanh
	Thôn Cổ Thành, Xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị
	Xy village, A Dơi commune, Quang Tri province
	Hoàng Văn Đức
	0988197333
	
	CHUOI1
	162
	281,1
	950
	VN-QTOR-0003
	44-PUC-CHUOI1-00004-CHN
	CHN
	X
	
	
	

	57
	Thuận 
	Thuan
	Thôn Thuận, xã Lìa, tỉnh Quảng Trị 
	Thuan village, Lia commune, Quang Tri province
	Nguyễn Dương Tài
	0987109818
	
	CHUOI1
	285
	480
	7200
	VN-QTOR-0005
	44-PUC-CHUOI1-00005-CHN
	CHN
	X
	
	
	

	58
	Trằm Cheng
	Tram Cheng
	Thôn Trằm Cheng, xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị
	Tram Cheng village, Tan Lap commune, Quang Tri province
	Hồ Phân
	0337863409
	
	CHUOI1
	160
	215,1
	900
	VN-QTOR-0006
	44-PUC-CHUOI1-00006-CHN
	CHN
	X
	
	
	

	59
	A Rông
	A Rong
	Thôn A Rông, xã Lìa, tỉnh Quảng Trị
	A Rong village, Lia commune, Quang Tri province
	Hồ Văn Thủ
	327057652
	
	CHUOI1
	20
	15
	200
	VN-QTOR-0008
	44-PUC-CHUOI1-00007-CHN
	CHN
	X
	
	
	

	60
	A Ho
	A Ho
	Thôn A Ho, xã Lìa, tỉnh Quảng Trị
	A Ho village, Lia commune, Quang Tri province
	Hồ Văn Bình
	0947823288
	
	CHUOI1
	63
	84
	550
	VN-QTOR-0007
	44-PUC-CHUOI1-00008-CHN
	CHN
	X
	
	
	

	61
	Tân Thuận
	Tan Thuan
	Thôn Tân Thuận, xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị
	Tan Thuan village, Tan Lap commune, Quang Tri province
	Võ Thị Phương
	0366544474
	
	CHUOI1
	247
	162
	1618
	VN-QTOR-0001
	44-PUC-CHUOI1-00009-CHN
	CHN
	X
	
	
	

	62
	Tà Đủ - Tân Hợp
	Ta Du - Tan Hop
	Thôn Tà Đủ, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị
	Ta Du village, Khe Sanh commune, Quang Tri province
	Huỳnh Văn Trí
	0931944791
	myanhkhesanh@gmail.com
	CHUOI1
	0
	250
	6000
	VN - QTOR - 0023
	44-PUC-CHUOI1-00010-CHN
	CHN
	X
	
	
	

	63
	Công ty TNHH My Anh
	My Anh company limited
	Thôn Tà Đủ, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị
	Ta Du village, Khe Sanh commune, Quang Tri province
	Huỳnh Văn Trí
	0931944791
	myanhkhesanh@gmail.com
	CHUOI1
	0
	232
	6.000
	VN-45-465-19450-7-24
	44-PUC-CHUOI1-00011
	
	X
	
	
	

	64
	HTX SXKDDV và TM nông nghiệp Tân Hợp
	Tan Hop cooperative
	Thôn Tân Xuyên, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị
	Tan Xuyen village, Khe Sanh commune Quang Tri province
	Hoàng Công Phúc
	0974812424
	lethihuepht65@gmail.com
	CL0001
	7
	2
	100
	VN-45-465-19450-3-22
	44-PUC-CL0001-00001
	
	X
	
	
	

	65
	Vùng trồng 3
	Vung trong 3
	Xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị
	Huong Phung commune, Quang Tri province
	Phan Thanh Tuấn
	0392332227
	
	CL0001
	75
	37,3
	671
	VN - QTOR - 0022
	44-PUC-CL0001-00002-CHN
	CHN
	X
	
	
	

	66
	Vùng trồng 2
	Vung trong 2
	Xã Hường Phùng, tỉnh Quảng Trị
	Huong Phung commune, Quang Tri province
	Văn Ngọc Khánh
	0939651045
	
	CL0001
	56
	22,4
	403
	VN - QTOR - 0021
	44-PUC-CL0001-00003-CHN
	CHN
	X
	
	
	

	67
	Vùng trồng 1
	Vung trong 1
	Thôn Đại Độ, xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị
	Dai Do village, Huong Phung commune, Quang Tri province
	Lê Công Phương
	0918129095
	
	CL0001
	49
	30
	541
	VN - QTOR - 0020
	44-PUC-CL0001-00004-CHN
	CHN
	X
	
	
	

	68
	Tổ hợp tác Măng mét An Thái
	An Thai cooperative
	Thôn An Thái, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị
	An Thai village, Hiếu Giang commune, Quang Tri province
	Lê Quốc Lanh
	0934965393
	lequoclanh19051986@gmail.com
	MT0002
	6
	3
	180
	VN-45-468-19600-10-24
	44-PUC-MT0002-00001
	
	X
	
	
	

	69
	HTX Nông Nghiệp sạch Võ Ninh
	Vo Ninh cooperative
	Thôn Thượng Hậu, xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị
	Thuong Hau village, Quang Ninh Commune, Quang Tri Province
	Lê Thanh Huyền
	0913386228
	
	RAU001
	2
	0,30
	17,67
	VN-44-455-19126-1-23
	44-PUC-RAU001-00001
	
	
	X
	
	

	70
	Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đức Ninh
	Duc Ninh cooperative
	Thôn Đức Hoa, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị
	Duc Hoa village,  Dong Hoi Ward, Quang Tri Province
	Đặng Thị Tuyết
	0387306158
	htxducninh@gmail.com
	RAU001
	55
	2,30
	175
	VN-44-450-18898-28-24
	44-PUC-RAU001-00002
	
	
	X
	
	

	71
	HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ tinh bột Hiền Thuấn
	Hien Thuan cooperative
	Thôn Xuân Lai, xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị
	Xuan Lai  village, Trương Phu Commune, Quang Tri Province
	Dương Thị Hiền
	0829639276
	htxtinhbothienthuan@gmail.com
	NGHE01
	1
	0,15
	2,5
	VN-44-457-19309-12-23
	44-PUC-NGHE01-00001
	
	X
	
	
	

	72
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp xây dựng tổng hợp du lịch Mai Hạ
	Mai Ha cooperative
	Thôn Mai Hạ, xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị
	Mai Ha  village, Le Thuy Commune, Quang Tri Province
	Mai Vũ Bảo
	0345835512
	htxsenmaiha@gmail.com
	SEN001
	1
	0,70
	2
	VN-44-457-19300-13-23
	44-PUC-SEN001-00001
	
	
	
	X
	

	73
	HTX DVNN Hiếu Nam
	Hieu Nam cooperative
	Thôn Vĩnh An, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị
	Vinh An village, Hieu Giang commune, Quang Tri province
	Nguyễn Văn Viễn
	0915376559
	nguyenthihaihoank47@gmail.com
	ANXOA1
	6
	2
	30
	VN-45-468-19615-2-22
	44-PUC-ANXOA1-00001
	
	
	X
	
	

	74
	Tổ dược liệu an xoa
	An xoa herb cooperative
	Thôn Bảng Đông, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
	Bang Dong village, Cam Lo commune, Quang Tri province
	Nguyễn Ngọc Ánh
	0398060814
	songhaocamloquangtri@gmail.com
	ANXOA1
	5
	5,3
	50
	VN-45-468-19621-4-23
	44-PUC-ANXOA1-00002
	
	X
	
	
	

	75
	Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Anh Minh
	Anh Minh cooperative
	Thôn Nam Thiện, xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị
	Nam Thien village, Tan My Commune, Quang Tri Province
	Vũ Thị Hương
	0984242345
	vuhoanbd@gmail.com
	SA0001
	1
	1,20
	90
	VN-44-457-19291-35-24
	44-PUC-SA0001-00001
	
	X
	
	
	



2. Danh sách cơ sở đóng gói chuyển đổi mã số
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liên hệ
	Địa chỉ
hòm thư
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(email)
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	Hoạt
động
	Tạm
dừng
	Thu
hồi
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	Quỳnh Như
	Quynh Nhu Packing Workshop
	Số 3 Lý Thường Kiệt, xã Lao bảo, tỉnh Quảng Trị
	No. 03 Ly Thuong Kiet, Lao Bao commune, Quang Tri province
	Võ Ngọc Ánh
	0374765315
	banglang20032001@gmail.com
	CHUOI1
	600
	30
	VN-QTPH-001
	44-PHC-CHUOI1-00001
	CHN
	X
	
	
	

	2
	Nhà máy chế biến và bảo quản nông sản My Anh
	My Anh Agricultural product processing and preservation factory
	KCN Tân Thành, xã Lao Bảo, Tỉnh Quảng Trị
	Tan Thanh industrial Park, Lao Bao commune, Quang Tri province 
	Huỳnh văn Trí
	0868678388/
0931944789
	myanhkhesanh@gmail.com
	CHUOI1
	19.000
	100
	VN-QTPH-002
	44-PHC-CHUOI1-00002
	CHN
	X
	
	
	




